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3. Danh sách 3: Các sinh viên bị nhắc nhở vì kết quả học tập chưa tốt 

TT Mã SV Họ và tên Ngày sinh GT Lớp 

1 15020971 Nguyễn Tuấn Anh 22/07/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-A 

2 15021797 Đỗ Quang Phong 24/06/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-A 

3 15021988 Lê Văn Lợi 06/10/1990 Nam QH-2015-I/CQ-C-A-C 

4 15021069 Nguyễn Anh Tuấn 28/07/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-A-C 

5 15020907 Nguyễn Đức Huy 13/02/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-B 

6 15021836 Nguyễn Nguyệt Lan 07/04/1996 Nữ QH-2015-I/CQ-C-B 

7 15021239 Đào Đức Hòa 15/04/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-C 

8 15021857 Nguyễn Văn Quang Huy 16/12/1996 Nam QH-2015-I/CQ-C-C 

9 15021437 Vũ Văn Hưng 06/08/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-C 

10 15021041 Nguyễn Ngọc Khánh 30/10/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-C 

11 15021894 Nguyễn Văn Tùng 29/11/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-C 

12 15020956 Bùi Xuân Vương 01/08/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-C 

13 15022851 Nguyễn Vân Hải 31/12/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-D 

14 15020901 Bùi Ngọc Hân 04/11/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-D 

15 15021839 Trần Hồng Ngọc 17/05/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-D 

16 15020888 Nguyễn Tất Thắng 25/11/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-D 

17 15022850 Đỗ Xuân Toàn 08/12/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-D 

18 15021606 Lưu Việt Anh 19/08/1997 Nam QH-2015-I/CQ-C-CLC 

19 15020975 Phạm Văn Cường 22/09/1997 Nam QH-2015-I/CQ-Đ-B 

20 15021533 Bùi Đình Duy 13/11/1996 Nam QH-2015-I/CQ-Đ-B 

21 15022816 Vũ Văn Đạt 19/10/1997 Nam QH-2015-I/CQ-Đ-B 

22 15021574 Trần Văn Đông 15/04/1997 Nam QH-2015-I/CQ-Đ-B 

23 15022288 Phan Đức Huân 27/06/1996 Nam QH-2015-I/CQ-Đ-B 

24 15022737 Lã Văn Hùng 02/01/1997 Nam QH-2015-I/CQ-Đ-B 

25 15021654 Vũ Việt Hoàng 23/08/1997 Nam QH-2015-I/CQ-H 

26 15021234 Nguyễn Quyết Chiến 10/02/1997 Nam QH-2015-I/CQ-M 

27 15022107 Nguyễn Hùng Cường 19/03/1997 Nam QH-2015-I/CQ-M 

28 15022511 Bạch Thái Đức 12/05/1997 Nam QH-2015-I/CQ-M 

29 15022795 Phạm Văn Hiệp 13/01/1997 Nam QH-2015-I/CQ-M 

30 15021825 Nguyễn Huy Hoàng 24/10/1996 Nam QH-2015-I/CQ-M 

31 15021262 Vũ Văn Hoành 25/10/1997 Nam QH-2015-I/CQ-M 

32 15021205 Nguyễn Văn Khải 03/12/1997 Nam QH-2015-I/CQ-M 

33 15021260 Phan Thanh Nam 29/01/1997 Nam QH-2015-I/CQ-M 

34 15021698 Doãn Hữu Phúc 22/02/1997 Nam QH-2015-I/CQ-M 

35 15022797 Trần Quốc Việt 28/10/1997 Nam QH-2015-I/CQ-M 

36 15021924 Phan Anh Dương 20/10/1997 Nam QH-2015-I/CQ-N 

37 15021478 Nguyễn Thế Ngọc 12/01/1997 Nam QH-2015-I/CQ-N 

38 15021973 Phạm Ngọc Quang 07/04/1997 Nam QH-2015-I/CQ-N 

39 15022012 Trịnh Ngọc Minh Cường 03/07/1997 Nam QH-2015-I/CQ-T 

40 15021427 Dương Hồng Minh 16/06/1997 Nam QH-2015-I/CQ-T 

41 15021421 Nguyễn Quang Nhật 04/09/1997 Nam QH-2015-I/CQ-T 

42 15022058 Hồ Đức Thành 26/02/1997 Nam QH-2015-I/CQ-T 

43 15021420 Lê Việt Thắng 29/10/1997 Nam QH-2015-I/CQ-T 

44 15022661 Nguyễn Võ Thắng 18/04/1997 Nam QH-2015-I/CQ-V 

45 16020214 Bùi Văn Trí Dũng 26/10/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 
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46 16020209 Phạm Văn Đại 31/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

47 16020250 Lê Tuấn Long 09/10/1996 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

48 16020249 Đào Xuân Lộc 10/08/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-CLC1 

49 16020039 Nguyễn Thành Đạt 07/09/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

50 16022404 Lưu Trường Giang 06/11/1997 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

51 16022421 Nguyễn Quang Triệu 24/02/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

52 16020298 Nguyễn Quốc Việt 17/08/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-CLC2 

53 16021374 Đoàn Văn Duy 01/11/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-C 

54 16021387 Phạm Huy Hoàng 16/03/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-C 

55 16021396 Lương Hoàng Kiên 16/05/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-C 

56 16022146 Lê Công Thái 30/07/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-C 

57 16020281 Trần Xuân Thành 21/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-C 

58 16021424 Bùi Thị Hoài Thu 20/02/1998 Nữ QH-2016-I/CQ-C-A-C 

59 16022148 Trần Minh Trí 11/06/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-C 

60 16021432 Trần Duy Việt 28/04/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-A-C 

61 16020827 Nguyễn Tuấn An 04/02/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-B 

62 16020908 Nguyễn Tiến Dũng 17/02/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-B 

63 16020057 Phạm Thị Oanh 01/02/1998 Nữ QH-2016-I/CQ-C-B 

64 16021163 Đỗ Mạnh Thế 29/07/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-B 

65 16020978 Vũ Huy Hoàng 27/07/1997 Nam QH-2016-I/CQ-C-C 

66 16020980 Trần Đức Học 11/02/1997 Nam QH-2016-I/CQ-C-C 

67 16021024 Lê Quang Linh 06/11/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-C 

68 16021112 Nguyễn Minh Quang 08/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-C 

69 16021223 Nguyễn Lê Tùng 18/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-C 

70 16020958 Nguyễn Trung Hiếu 19/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-D 

71 16021002 Trần Văn Huy 22/05/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-D 

72 16021168 Nguyễn Hoài Thu 24/09/1998 Nữ QH-2016-I/CQ-C-D 

73 16021217 Trần Mạnh Tuấn 27/10/1998 Nam QH-2016-I/CQ-C-D 

74 16022305 Nguyễn Thái Dương 15/12/1998 Nam QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 

75 16020132 Phạm Đình Hoàng 10/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 

76 16020156 Lê Phong 06/05/1998 Nam QH-2016-I/CQ-Đ-A-CLC 

77 16020759 Nguyễn Văn Lâm 24/03/1998 Nam QH-2016-I/CQ-Đ-B 

78 16022392 Phạm Xuân Chí 16/06/1998 Nam QH-2016-I/CQ-E 

79 16021466 Mai Huy Hoàng 31/03/1998 Nam QH-2016-I/CQ-E 

80 16021477 Nguyễn Văn Khánh 27/06/1997 Nam QH-2016-I/CQ-E 

81 16021492 Tô Duy Minh 09/08/1998 Nam QH-2016-I/CQ-E 

82 16021532 Nguyễn Anh Tú 03/08/1998 Nam QH-2016-I/CQ-E 

83 16022319 Nguyễn Chí Công 19/01/1997 Nam QH-2016-I/CQ-H 

84 16020317 Vũ Thành Công 17/07/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 

85 16020349 Bùi Khắc Dũng 15/03/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 

86 16020330 Nguyễn Văn Đại 08/02/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 

87 16020342 Lê Bá Đức 14/09/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 

88 16020413 Đỗ Đức Lương 16/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 

89 16022017 Vũ Hoài Mạnh 26/02/1997 Nam QH-2016-I/CQ-H 

90 16022340 Mai Văn Quang 05/09/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 

91 16022041 Hoàng Tiến Thành 07/07/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 

92 16022351 Trần Đức Thắng 10/02/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 
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93 16022352 Đinh Văn Thiện 31/03/1996 Nam QH-2016-I/CQ-H 

94 16022353 Vũ Đình Thịnh 11/02/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 

95 16022354 Lương Văn Vịnh 07/09/1998 Nam QH-2016-I/CQ-H 

96 16020002 Đặng Đức Anh 07/10/1998 Nam QH-2016-I/CQ-M 

97 16022274 Phạm Trọng Tiến 24/09/1998 Nam QH-2016-I/CQ-M 

98 16021551 Đào Thế Anh 08/08/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 

99 16022423 Nguyễn Viết Tiến Anh 11/09/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 

10016021554 Phạm Tuấn Anh 10/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 

10116021565 Phạm Ngô Tiến Dũng 10/09/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 

10216022429 Vũ Minh Dũng 09/06/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 

10316021571 Trần Đại Trường Giang 20/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 

10416021572 Hoàng Thái Hà 18/05/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 

10516022171 Ngô Thị Hiền 29/05/1998 Nữ QH-2016-I/CQ-N 

10616022441 Nguyễn Duy Hưng 28/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 

10716021602 Đỗ Huy Linh 04/09/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 

10816021616 Trương Văn Nam 31/08/1998 Nam QH-2016-I/CQ-N 

10916022357 Đinh Việt Anh 18/10/1998 Nam QH-2016-I/CQ-T 

11016021254 Tạ Hoàng Anh 25/10/1998 Nam QH-2016-I/CQ-T 

11116022361 Hoàng Viết Dĩnh 22/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-T 

11216021273 Phạm Tuấn Dũng 31/01/1998 Nam QH-2016-I/CQ-T 

11316021262 Bùi Ngọc Đăng 06/01/1997 Nam QH-2016-I/CQ-T 

11416022094 Phan Nguyên Lâm 18/06/1998 Nam QH-2016-I/CQ-T 

11516021880 Nguyễn Minh Ngọc 22/06/1998 Nam QH-2016-I/CQ-T 

11616022118 Trần Văn Sơn 15/04/1998 Nam QH-2016-I/CQ-T 

11716021353 Lê Thanh Tuấn 08/03/1998 Nam QH-2016-I/CQ-T 

11816021360 Nguyễn Minh Vũ 18/03/1998 Nam QH-2016-I/CQ-T 

11917021274 Nguyễn Duy Khánh 09/08/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-A-CLC1 

12017021279 Lê Cao Tùng Lâm 23/12/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-A-CLC1 

12117021221 Nguyễn Thành Duy 03/08/1998 Nam QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 

12217021287 Vũ Nhật Linh 03/01/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 

12317021307 Phạm Đình Nam 15/04/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-A-CLC2 

12417021204 Nguyễn Việt An 01/04/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-A-CLC3 

12517021266 Nguyễn Xuân Huy 26/09/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-A-CLC3 

12617020102 Đỗ Thái Đôn 17/09/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-A-C 

12717021196 Nguyễn Minh Long 09/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-A-C 

12817020036 Nguyễn Nhật Nam 17/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-A-C 

12917020041 Lê Quang Tuấn 30/05/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-A-C 

13017020578 Nguyễn Hữu Nam Anh 24/01/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-B 

13117020760 Bùi Duy Hoàng 01/04/1998 Nam QH-2017-I/CQ-C-B 

13217020843 Phan Thế Kỷ 25/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-B 

13317020862 Hà Vũ Long 27/11/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-B 

13417020973 Bùi Minh Quang 20/05/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-B 

13517020100 Vũ Đức Thành Sơn 07/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-B 

13617021022 Lê Hồng Thao 14/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-B 

13717021143 Nguyễn Xuân Xá 12/08/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-B 

13817020626 Nguyễn Cao Cường 26/06/1997 Nam QH-2017-I/CQ-C-C 

13917020736 Bùi Chí Hiếu 13/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-C 
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14017021043 Nguyễn Văn Thiện 09/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-C 

14117020569 Hoàng Tuấn Anh 01/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-D 

14217020990 Nguyễn Trung Quốc 25/04/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-D 

14317020573 Ngô Bá Anh 28/04/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-E 

14417020575 Nguyễn Đức Anh 07/11/1998 Nam QH-2017-I/CQ-C-E 

14517020713 Đặng Thanh Hải 07/05/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-E 

14617020747 Nguyễn Phương Hiếu 21/07/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-E 

14717020804 Vũ Quang Huy 29/07/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-E 

14817020855 Ngọc Văn Linh 09/09/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-E 

14917020894 Lê Sỹ Minh 26/04/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-E 

15017021076 Nguyễn Thị Kiều Trang 25/02/1998 Nữ QH-2017-I/CQ-C-E 

15117020640 Đoàn Đức Dũng 11/01/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-F 

15217020186 Hà Trường Sơn 29/11/1998 Nam QH-2017-I/CQ-C-F 

15317021060 Đặng Ngọc Tiến 24/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-F 

15417021068 Nguyễn Ngọc Tôn 06/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-F 

15517021130 Vũ Minh Việt 26/08/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-F 

15617020678 Thân Chí Đạt 07/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-G 

15717020749 Nguyễn Trung Hiếu 05/11/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-G 

15817020183 Hoàng Việt Hùng 23/10/1998 Nam QH-2017-I/CQ-C-G 

15917020938 Phạm Xuân Nguyên 18/05/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-G 

16017020099 Hoàng Tuấn Sơn 20/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-G 

16117021131 Cao Thế Vinh 03/07/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-G 

16217021139 Trần Bảo Vũ 15/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-G 

16317020699 Phạm Minh Đức 24/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-H 

16417020714 Nguyễn Đình Hải 01/05/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-H 

16517020836 Tăng Ngọc Khánh 14/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-H 

16617020857 Nguyễn Sỹ Linh 10/09/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-H 

16717020012 Nguyễn Đinh Quang Minh 15/01/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-H 

16817020959 Nguyễn Minh Phúc 18/11/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-H 

16917021122 Trịnh Đức Văn 16/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-H 

17017020185 Trần Tuấn Anh 06/06/1998 Nam QH-2017-I/CQ-C-K 

17117020184 Nguyễn Mạnh Hưng 01/09/1998 Nam QH-2017-I/CQ-C-K 

17217020767 Nguyễn Đức Hoàng 11/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-L 

17317021002 Nguyễn Tiến Sơn 28/05/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-L 

17417021088 Thân Thế Trung 05/01/1999 Nam QH-2017-I/CQ-C-L 

17517020499 Phạm Minh Đức 30/11/1999 Nam QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 

17617020527 Nguyễn Xuân Mạnh 13/11/1999 Nam QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 

17717020548 Nguyễn Thành Trung 02/11/1999 Nam QH-2017-I/CQ-Đ-A-CLC 

17817021364 Nguyễn Quốc Cường 04/02/1997 Nam QH-2017-I/CQ-E 

17917021367 Vũ Thanh Hà 23/07/1997 Nam QH-2017-I/CQ-E 

18017020211 Hồ Sỹ Hưng 30/07/1999 Nam QH-2017-I/CQ-H 

18117020596 Vũ Tuấn Anh 03/09/1998 Nam QH-2017-I/CQ-J 

18217020621 Bùi Quốc Cường 04/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-J 

18317020017 Trần Tuấn Đạt 13/11/1999 Nam QH-2017-I/CQ-J 

18417020752 Vũ Trung Hiếu 02/04/1999 Nam QH-2017-I/CQ-J 

18517021161 Vũ Trí Kiên 28/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-J 

18617020187 Lương Thị Nguyệt 20/03/1998 Nữ QH-2017-I/CQ-J 
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18717021136 Nguyễn Công Vũ 20/04/1999 Nam QH-2017-I/CQ-J 

18817020404 Trần Hồng Quân 16/09/1998 Nam QH-2017-I/CQ-M1 

18917020471 Nguyễn Tiến Tuynh 09/09/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M1 

19017020277 Vũ Trí Đức 13/07/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M2 

19117020366 Chu Văn Mạnh 12/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M2 

19217020247 Mai Thanh Chương 27/03/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M3 

19317020271 Nguyễn Xuân Đỉnh 22/09/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M3 

19417020278 Hoàng Việt Hà 16/11/1997 Nam QH-2017-I/CQ-M3 

19517020309 Bùi Văn Huân 11/07/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M3 

19617020314 Nguyễn Xuân Hùng 16/02/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M3 

19717020349 Nghiêm Ngọc Linh 02/05/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M3 

19817020302 Nguyễn Huy Hoàng 14/09/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M4 

19917020424 Nguyễn Văn Thạo 08/10/1999 Nam QH-2017-I/CQ-M4 

20017020570 Lê Thị Lâm Anh 24/05/1999 Nữ QH-2017-I/CQ-N 

20117021174 Phan Hữu Hưng 25/12/1999 Nam QH-2017-I/CQ-T 

20217021401 Nguyễn Anh Duy 29/04/1999 Nam QH-2017-I/CQ-V 

20317021406 Trần Hữu Hậu 12/06/1999 Nam QH-2017-I/CQ-V 

20417021408 Huỳnh Ngọc Hiếu 17/07/1999 Nam QH-2017-I/CQ-V 

20518020034 Ngô Xuân Long 22/10/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-B 

20618020329 Vũ Minh Đức 28/03/2000 Nam QH-2018-I/CQ-C-C 

20718020639 Vũ Quang Huy 28/03/2000 Nam QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC1 

20818021349 Võ Hoàng Anh Tú 09/09/2000 Nam QH-2018-I/CQ-Đ-A-CLC1 

20918020126 Ngô Văn Tiến Anh 28/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-E 

21018020178 Phạm Văn Ánh 24/10/1997 Nam QH-2018-I/CQ-H1 

21118021019 Trần Duy Phương 12/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-H2 

21218020688 Nguyễn Ngọc Khánh 28/12/2000 Nam QH-2018-I/CQ-J 

21318020847 Phạm Văn Long 27/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-J 

21418020657 Nguyễn Hoàng Huy 27/08/2000 Nam QH-2018-I/CQ-K1 

21518020905 Nguyễn Quang Minh 11/09/2000 Nam QH-2018-I/CQ-K1 

21618020813 Vũ Thành Long 10/07/2000 Nam QH-2018-I/CQ-K2 

21718020862 Nguyễn Đức Luật 23/02/2000 Nam QH-2018-I/CQ-K2 

21818021189 Phạm Minh Thành 14/06/1999 Nam QH-2018-I/CQ-K2 

21918021042 Nguyễn Minh Quang 18/04/2000 Nam QH-2018-I/CQ-M1 

22018020045 Nguyễn Văn Ngọc 08/12/1999 Nam QH-2018-I/CQ-N 

22118020048 Trần Đức Tâm 03/05/2000 Nam QH-2018-I/CQ-N 

22218020362 Hồ Minh Dũng 21/07/2000 Nam QH-2018-I/CQ-R 

22318020033 Lê Hồng Long 30/07/2000 Nam QH-2018-I/CQ-T 

Ghi chú: Mã SV: Mã sinh viên; GT: Giới tính. 

 


